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A.  PHẦN ĐỌC HIỂU 

I. Ôn các  thể loại văn bản sau: 

- Truyện ngắn. 

- Thơ sáu chữ, bảy chữ 

- Văn bản thông tin 

- Văn bản nghị luận xã hội 

-Hài kịch và truyện cười 

II. Yêu cầu: 

1/ Tóm tắt truyện, hiểu ý nghĩa nhan đề tác phẩm, đặc điểm thể loại, PTBĐ, ngôi kể, hoàn cảnh 

sáng tác, nắm được giá trị nội dung và một số đặc sắc nghệ thuật của truyện: các biện pháp tu từ; 

cách dùng từ…. 

2/ Viết đoạn văn cảm thụ về nhân vật, đoạn thơ hoặc một chi tiết đặc sắc trong văn bản. Có yêu 

cầu hình thức đoạn và tiếng Việt. 

B. PHẦN TIẾNG VIỆT 

I. Nội dung ôn tập: 

1. Thế nào là trợ từ, thán từ ? Tìm các trợ từ, thán từ, trong các văn bản đã học và nêu tác dụng của 

chúng. 

2. Nêu các phép tu từ đã học và tác dụng của các phép tu từ đó.  

3. Thế nào là nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn? 

4. Từ Hán Việt,Thành ngữ, tục ngữ. 

      II.Yêu cầu:  

Vận dụng kiến thức Tiếng Việt để giải quyết các dạng bài tích hợp với các văn bản đã học. 

C. PHẦN VIẾT 

I. Nội dung ôn tập: 

*Văn tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm: 

*Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ sau khi đọc một bài thơ sáu chữ, bẩy chữ.  
* Viết các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp 
* Viết văn nghị luận về một vấn đề của đời sống. 

* Viết văn nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm. 

II. Yêu cầu: 

  - Nắm chắc đặc điểm kiểu bài văn tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm,  

  - Ôn tập lại kĩ năng viết đoạn diễn dịch, quy nạp, phối hợp, song song. 

- Nắm chắc đặc điểm kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống 

- Nắm chắc đặc điểm kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm. 

 

ĐỀ 1 

Phần I. Đọc hiểu  

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

XUÂN VỀ 

Đã thấy xuân về với gió đông, 

Với trên màu má gái chưa chồng. 

Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm 

Ngước mắt nhìn giời, đôi mắt trong. 

  

Từng đàn con trẻ chạy xun xoe, 

Mưa tạnh giời quang, nắng mới hoe. 

Lá nõn, nhành non ai tráng bạc? 

Gió về từng trận, gió bay đi… 

  

 

Thong thả, dân gian nghỉ việc đồng, 

Lúa thì con gái mượt như nhung 

Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng, 

Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng. 

  

Trên đường cát mịn, một đôi cô, 

Yếm đỏ, khăn thâm, trẩy hội chùa. 

Gậy trúc dắt bà già tóc bạc, 

Tay lần tràng hạt miệng nam vô. 

                                                          

1937 

                                    Nguyễn Bính 

Câu 1.  Bài thơ trên thuộc thể thơ nào? 

A. Bốn chữ           B. Năm chữ             C. Sáu chữ              D. Bảy chữ 

Câu 2.  Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên.  
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A. Tự sự             B. Miêu tả           C. Biểu cảm             D. Nghị luận 

Câu 3.  Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ gì? 

A. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.                  B. Phong cách ngôn ngữ chính luận. 

C. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.                 D. Phong cách ngôn ngữ báo chí. 

Câu 4.  Xác định nội dung chính của văn bản? 

A. Bức tranh mùa xuân tươi sáng, trong lành, đầy sức sống. 

B. Bức tranh mùa xuân thanh bình, yên ả. 

C. Bức tranh mùa xuân buồn bã, tĩnh vắng.  D. Bức tranh mùa xuân đơn sơ, mộc mạc. 

Câu 5.  Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu “Lúa thì con gái mượt như nhung”. 

A. So sánh           B. Nhân hóa           C. Ẩn dụ                 D. Hoán dụ  

Câu 6.   Cảm xúc của tác giả trong câu thơ: “Lá nõn, nhành non ai tráng bạc?” là: 

A. Bồi hồi, xúc động.                                 B. Buồn thương, nuối tiếc. 

C. Lưu luyến, vấn vương.                         D. Ngỡ ngàng, vui sướng. 

Câu 7. Chọn câu đúng nhất về tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ: 

“Lúa thì con gái mượt như nhung”. 

A. Gợi hình, gợi cảm. Nhấn mạnh vẻ đẹp của cây lúa. 

B. Gợi hình ảnh sinh động về cây lúa. 

C. Gợi cảm xúc về tình yêu đối với cây lúa. 

D. Nhấn mạnh vẻ đẹp của cây lúa.  

Câu 8.  Ý nghĩa của hình ảnh đôi mắt người thiếu nữ trong câu “Ngước mắt nhìn giời, đôi mắt trong”. 

A. Vẻ đẹp đôi mắt của cô gái.                   B. Sự quyến rũ, thơ mộng của cô gái. 

C. Vẻ đẹp trong xanh của bầu trời.          D. Vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của cô gái. 

Câu 9 . Trình bày nét đẹp văn hóa làng quê Việt Nam qua hai câu thơ: 

“Trên đường cát mịn, một đôi cô, 

Yếm đỏ, khăn thâm, trẩy hội chùa.” 

Câu 10 .  Anh/ Chị rút ra được thông điệp tích cực gì sau khi đọc văn bản? 

Phần II. Viết  

Viết bài văn nghị luận về hiện tượng bạo lực học đường.   

 

 

Đề 2 

I. ĐỌC HIỂU  

            Đọc văn bản sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

 

                        Quê hương 

Quê hương là chùm khế ngọt 

Cho con trèo hái mỗi ngày 

Quê hương là đường đi học 

Con về rợp bướm vàng bay. 

 

Quê hương là con diều biếc 

Tuổi thơ con thả trên đồng 

Quê hương là con đò nhỏ 

Êm đềm khua nước ven sông 

Quê hương là cầu tre nhỏ 

Mẹ về nón lá nghiêng che 

Quê hương là đêm trăng tỏ 

Hoa cau rụng trắng ngoài hè. 

 

Quê hương mỗi người chỉ một 

Như là chỉ một mẹ thôi 

Quê hương nếu ai không nhớ 

Sẽ không lớn nổi thành người. 

Theo ĐỖ TRUNG QUÂN 

 

1. Lựa chọn đáp án đúng cho các câu từ 1 đến 8: 

Câu 1. Bài thơ "Quê hương" gợi em nhớ đến một văn bản cùng tên đã học trong chương trình Ngữ văn 

8 của tác giả nào? 

A. Đỗ Trung Quân         B. Nguyễn Khoa Điềm       C. Nguyễn Thi      D. Tế Hanh 

Câu 2. Chỉ ra phương thức biểu đạt cơ bản của bài thơ ? 

A. Tự sự       B. Miêu tả           C. Biểu cảm           D. Nghị luận 

Câu 3. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? 

A. Tự do             B. Năm chữ          C. Sáu chữ              D. Bảy chữ 

Câu 4. Cụm từ được nhắc lại nhiều nhất trong bài thơ là? 
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A. Con đò           B. Chùm khế         C. Diều biếc                D. Quê hương 

Câu 5. Dòng thơ nào không nói về tình cảm quê hương? 

 

A. Anh đi anh nhớ quê nhà 

  Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương 

   Nhớ ai dãi nắng dầm sương 

   Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao 

 

B. Quê hương anh nước mặn đồng chua 

   Làng tôi nghèo đất cày nên sỏi đá 

    (Chính Hữu, Đồng chí) 

 

C. Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ 

   Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa 

   Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa 

   Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa 

    ( Chế Lan Viên, Tiếng hát con tàu) 

 

D. Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường 

   Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ 

   Ai bảo chăn trâu là khổ? 

   Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao 

    (Giang Nam, Quê hương) 

 

Câu 6. Vì sao quê hương được so sánh với mẹ? 

A. Vì đó là nơi ta sinh ra và được nuôi dưỡng khôn lớn, trưởng thành. 

B. Vì đó là nơi mà ta hằng mơ ước được đặt chân tới. 

C. Vì đó là nơi mà ta có những người bạn thân. 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 7. Nội dung của bài thơ Quê hương là gì? 

A. Tình yêu quê hương là tình cảm tự nhiên, sâu sắc khiến ta khôn lớn, trưởng thành. 

B. Tình cảm gia đình là tình cảm tự nhiên, sâu sắc khiến ta có động lực, cảm hứng... 

C. Tình yêu quê hương, đất nước là tình yêu gắn với những gì gần gũi, thân thuộc, bình dị nhất. 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 8. Tình cảm của nhà thơ đối với quê hương? 

A. Tự hào về vẻ đẹp của quê hương                     B. Yêu mến vẻ đẹp của quê hương 

C. Yêu mến, tự hào về vẻ đẹp của quê hương      D.  Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương 

2. Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu sau: 

Câu 9. Xác định biện pháp tu từ cơ bản của đoạn thơ và nêu tác dụng của nó. 

Câu 10. Viết đoạn văn (khoảng từ 5 đến 7 câu) bày tỏ tình cảm của anh/ chị với quê hương đất nước.  

II. VIẾT  

Viết bài văn nghị luận về hiện tượng ô nhiễm môi trường.  

 

 

ĐỀ 3 

I. ĐỌC HIỂU  

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

HAI KIỂU ÁO 

Có ông quan lớn đến hiệu may để may một cái áo thật sang tiếp khách. Biết quan xưa nay nổi tiếng 

luồn cúi quan trên, hách dịch với dân, người thợ may bèn hỏi : 

- Xin quan lớn cho biết ngài may chiếc áo này để tiếp ai ạ ? 

Quan lớn ngạc nhiên : 

- Nhà ngươi biết để làm gì ? 

Người thợ may đáp : 

- Thưa ngài, con hỏi để may cho vừa. Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải may ngắn đi 

dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại. 

Quan ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo : 

- Thế thì nhà ngươi may cho ta cả hai kiểu. 

(Theo Trường Chính - Phong Châu) 

Câu 1 . Truyện “Hai kiểu áo” thuộc thể loại nào?  

A. Truyện cười.   B. Truyện đồng thoại.    C. Truyện cổ tích   D. Truyện ngụ ngôn. 

Câu 2 : Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì? 

A. Miêu tả                 B. Tự sự                      C. Biểu cảm                     D. Nghị luận 

Câu 3 : Văn bản trên sử dụng ngôi kể thứ mấy? 
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A. Ngôi thứ nhất                                B. Ngôi thứ hai                   

C. Ngôi thứ ba                                   D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba 

Câu 4 . Nội dung được đề cập trong câu chuyện trên nhằm mục đích gì? 

A. Mua vui, giải trí.                             B. Phê phán sự coi thường của người dân đối với quan. 

C. Phê phán thói hư, tật xấu của quan lại .     D. Phê phán thói keo kiệt, bủn xỉn của quan. 

Câu 5 : Em hiểu thế nào về nghĩa của từ “hách dịch”? 

A. Thể hiện thái độ hòa nhã, coi trọng của cấp dưới đối với cấp trên. 

B. Thể hiện thái độ ưu ái, quan tâm đến của cấp trên đối với cấp dưới. 

C. Thể hiện thái độ ra oai, hạch sách người khác do cậy mình có quyền thế. 

D. Thể hiện thái độ nhân nhượng của cấp trên đối với cấp dưới. 

Câu 6 : Nội dung nghĩa hàm ẩn trong câu “… Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải may 

ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại.” là gì? 

A. Khi gặp quan trên, ngài sẽ luồn cúi, nên vạt trước chùng lại 

B. Khi gặp dân, vị quan này là người vênh váo, hách dịch nên vạt trước sẽ hớt lên. 

C. Vị quan là người hai mặt, trên thì nịnh hót, dưới thì chèn ép. 

D. Cả A và B 

Câu 7 : Chi tiết người thợ may hỏi quan lớn may chiếc áo này để tiếp ai có ý nghĩa gì? 

A. Có ý nịnh nọt quan để được thưởng. 

B. Có ý để quan may thêm một cái áo nữa. 

C. Thể hiện thái độ kính trọng đối với quan. 

D. Có ý mỉa mai người quan luôn hách dịch với nhân dân và nịnh nọt quan trên.   

Câu 8 : Viên quan trong câu chuyện là người như thế nào? 

A. Tính cách hèn hạ đối với cấp trên và hách dịch đối với kẻ dưới. 

B. Đối xử không công bằng với kẻ dưới. 

C. Hay nịnh nọt cấp trên.  

D. Khinh ghét người nghèo khổ. 

Câu 9 : Hãy nêu bài học ý nghĩa nhất đối với em rút ra từ văn bản trên. 

Câu 10 : Qua câu chuyện, tác giả dân gian đã phê phán kiểu người nào trong xã hội bấy giờ? 

 

 

ĐỀ 4: 

Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm) 

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

29/03/2014 

Tối nay (29/3), 63 tỉnh thành Việt Nam sẽ cùng cả thế giới hành động trong chiến dịch Giờ Trái Đất, 

vói nhiều hoạt động nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí 

hậu. 

(1) Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a (Australia) tìm kiếm phương 

pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền. Tổ chức này đã thảo 

luận với Công ti quảng cáo Lê-Ô Bớc-nét Xít-ni (Leo Bumett Sydney) về các ý tưởng truyền thông 

nhằm thu hút sự chú ý của người dân Ô-xtrây-li-a về vấn đề biến đổi khí hậu. Chiến dịch dựa trên niềm 

hi vọng rằng mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với tương lai của Trái Đất nơi chúng ta đang sinh sống. 

(2) Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Ô-xtrây-li-a và Công ti Lê-Ô Bớc-nét Xít-ni 

bắt đầu xây dựng một ý tưởng tắt điện ở quy mô lớn, dự án có tên gọi “Tiếng tắt lớn”. 

Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-Ô Bớc-nét được giao một nhiệm vụ khó khăn: đặt tên cho chiến dịch. 

Từ đó, tên “Giờ Trái Đất” ra đời, kêu gọi các cá nhân và doanh nghiệp tắt điện một tiếng đồng hồ vào 

tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hằng năm. Tên gọi Giờ Trái Đất giúp chiến dịch mở rộng từ mục tiêu 

kêu gọi mọi người tắt đèn và các thiết bị sử dụng điện sang mục tiêu có tính bền vững, lâu dài hơn. 

Chiến dịch Giờ Trái Đất nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Thị trưởng thành phố Xít-ni. 

Vào ngày 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Xít-ni, Ô-xtrây-li-a với sự tham 

gia của 2,2 triệu người dân và 2 100 doanh nghiệp tại đây, sự kiện kéo dài một tiếng đồng hồ từ 19h30 

đến 20h30. 
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Chiến dịch Giờ Trái Đất ban đầu chỉ nằm trong kế hoạch thuộc phạm vi quốc gia của Ô-xtrây-li-a 

nhưng đã thực sự thu hút sự quan tâm của thế giới và các nước bắt đầu tham gia vào chiến dịch Giờ 

Trái Đất những năm sau đó. 

Vào ngày 29-3-2008, chiến dịch Giờ Trái Đất mở rộng được tổ chức ở 371 thảnh phố và thị trấn thuộc 

hơn 35 quốc gia trên thế giới với sự tham gia của hơn 50 triệu người. 

Một năm sau đó (2009), chiến dịch Giờ Trái Đất đã thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người. Hơn 

4 000 thành phố và thị trấn thuộc 88 quốc gia trên thế giới cùng biểu thị tinh thần chống biến đổi khí 

hậu bằng hành động tắt đèn trong vòng một giờ đồng hồ. 

“Giờ Trái Đất không phải chỉ dừng lại ở hành động tắt đèn, mà đây là chiến dịch trong đó tất cả mọi 

người trên thế giới cùng nhau đoàn kết và thể hiện họ có thể làm gì trong suốt cả năm để bảo vệ hành 

tinh. 

(En-đi Rít-li (Andy Ridley), Giám đốc và là người sáng lập chiến dịch  

Giờ Trái Đất toàn cầu).” 

Câu 1 Văn bản trên thuộc thể loại nào? 

A. Văn bản nghị luận    B. Văn bản thông tin C. Hành chính công vụ   D. Ý kiến khác  

Câu 2 . Tên ban đầu của chiến dịch Giờ Trái Đất là gì? 

A. Giờ tắt lớn.          B. Tắt.     C. Tiếng nổ lớn.         D. Tiếng tắt lớn. 

Câu 3  Nội dung chính của đoạn trích dưới đây: 

29/3/2014 

“Tối nay (29/3), 63 tỉnh thành Việt Nam sẽ cùng cả thế giới hành động trong chiến dịch Giờ Trái Đất, 

với nhiều hoạt động nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí 

hậu.” 

A. Sự ra đời và phát triển của giờ Trái Đất             B. Khởi phát của giờ Trái Đất 

C. Khái quát và nêu lên sự kiện thông tin 

D. Giờ Trái Đất chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu 

Câu 4 .   Nội dung chính của đoạn trích dưới đây: 

 “Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên Nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a (Australia) tìm kiếm phương 

pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền. Tổ chức này đã thảo 

luận với Công ti quảng cáo Lê-ơ Bớc-nét Xít-ni (Leo Bernett Sydney) về các ý tưởng truyền thông 

nhằm thu hút sự chú ý của người dân Ô-xtrây-li-a về vấn đề biến đổi khí hậu. Chiến dịch dựa trên niềm 

hi vọng rằng mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với tương lai của Trái Đất nơi chúng ta đang sinh sống.” 

A. Sự ra đời và phát triển của giờ Trái Đất               B. Khởi phát của giờ Trái Đất 

C. Khái quát và nêu lên sự kiện thông tin 

D. Giờ Trái Đất chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu 

Câu 5 . Nội dung sau đúng hay sai? 

 “Văn bản Giờ Trái Đất đã cung cấp đầy đủ thông tin về nguyên nhân, sự hình thành, ý nghĩa và phát 

triển của chiến dịch này” 

A. Đúng                                  B. Sai 

Câu 6 .  Nghệ thuật được sử dụng trong văn bản Giờ Trái Đất là: 

A. Sử dụng kết hợp các biện pháp nghệ thuật: so sánh, ẩn dụ, nhân hóa... 

B. Kết hợp văn bản truyền thống và hình ảnh, đồ họa… 

C. Giọng điệu truyền cảm, thiết tha               D. Tất cả các phương án trên 

Câu 7 . Giờ Trái Đất có ý nghĩa gì với nhân loại? 

A. Giúp mọi người trên thế giới đoàn kết 

B. Thể hiện hành động cụ thể để bảo vệ hành tinh 

C. Chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc 

D. B và C                                          E. A và B 

Câu 8 .  Ngày Trái Đất được tổ chức hàng năm để bàn về vấn đề gì? Thông tin 141 nước tham gia cho 

em thấy điều gì? 

Câu 9 .  Phân tích tính thuyết phục của những kiến nghị mà văn bản đã đề xuất. Hãy chỉ ra tác dụng 

của từ “vì vậy” trong việc liên kết các phần của văn bản. 

Câu 10 .  Em hãy nêu những đề xuất để hạn chế việc ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay? 

 

ĐỀ 5 
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I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm) 

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

Tam đại con gà 

     Xưa, có anh học trò học hành dốt nát, nhưng trò đời “Xấu hay làm tốt, dốt hay chơi chữ”, đi đâu 

cũng lên mặt văn hay chữ tốt. 

     Có người tưởng anh ta hay chữ thật, mới đón về dạy trẻ. 

     Một hôm, dạy sách Tam thiên tự, sau chữ “tước” là chim sẻ, đến chữ “kê” là gà, thầy thấy mặt chữ 

nhiều nét rắc rối, không biết chữ gì, học trò lại hỏi gấp, thầy cuống, nói liều: “Dủ dỉ là con dù dì”. Thầy 

cũng khôn, sợ nhỡ sai, người nào biết thì xấu hổ, mới bảo học trò đọc khẽ, tuy vậy, trong lòng thầy vẫn 

thấp thỏm. 

     Nhân trong nhà có bàn thờ thổ công, thầy mới đến khấn thầm xin ba đài âm dương để xem chữ ấy có 

phải thật là “dù dì” không. Thổ công cho ba đài được cả ba. 

     Thấy vậy, thầy lấy làm đắc chí lắm, hôm sau bệ vệ ngồi trên giường, bảo trẻ đọc cho to. Trò vâng lời 

thầy, gân cổ lên gào: 

     – Dủ dỉ là con dù dì! Dủ dỉ là con dù dì… 

     Bố chúng đang cuốc đất ngoài vườn, nghe tiếng học, ngạc nhiên bỏ cuốc chạy vào, giở sách ra xem, 

hỏi thầy: 

     – Chết chửa! Chữ “kê” là gà, sao thầy lại dạy ra “dủ dỉ” là con “dù dì”? 

     Bấy giờ thầy mới nghĩ thầm: “Mình đã dốt, thổ công nhà nó cũng dốt nữa”, nhưng 

nhanh trí thầy vội nói gỡ: 

     – Tôi vẫn biết chữ ấy là chữ “kê” mà “kê” nghĩa là “gà” nhưng tôi dạy cháu thế là dạy cho cháu nó 

biết tận tam đại con gà kia. 

     Chủ nhà càng không hiểu, hỏi: 

     – Tam đại con gà là nghĩa ra làm sao? 

     – Thế này nhé! Dủ dỉ là con dù dì, dù dì là chị con công, con công là ông con gà! 

Câu 1 . Truyện “Tam đại con gà” thuộc thể loại nào?  

A. Truyện cười.   B. Truyện đồng thoại.    C. Truyện cổ tích  D. Truyện ngụ ngôn. 

Câu 2 : Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì? 

A. Miêu tả                 B. Tự sự                      C. Biểu cảm                     D. Nghị luận 

Câu 3 : Văn bản trên sử dụng ngôi kể thứ mấy? 

A. Ngôi thứ nhất                                B. Ngôi thứ hai                   

C. Ngôi thứ ba                                   D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba 

Câu 4. Nội dung được đề cập trong câu chuyện trên nhằm mục đích gì? 

A. Mua vui, giải trí. 

B. Phê phán sự coi thường của người cha đối với thầy đồ. 

C. Phê phán thói hư, tật xấu của thầy đồ xưa. 

D. Phê phán thói dốt nát và sĩ diện hão của ông thầy đồ xưa. 

Câu 5 : Em hiểu thế nào về nghĩa của từ “thổ công”? 

A. Vị thần trông coi về sự sống.         

B. Vị thần trông coi việc bếp núc trong gia đình. 

C. Vị thần trông coi nhà cửa, đất cát gia đình. 

 D. Vị thần se duyên đôi lứa. 

Câu 6 : Em có nhận xét gì về những điều ông thầy đã làm trong truyện “Tam đại con gà”? 

A. Đây là những hành động thể hiện sự khôn lỏi. 

B. Đây là những hành động phổ biến trong xã hội lúc bấy giờ. 

C. Đây là những hành động thể hiện sự liều lĩnh của thầy đồ. 

D. Đây là những hành động trái với tự nhiên, không thể có trong công việc dạy học của một người thầy 

đích thực. 

Câu 7 : Chi tiết thầy đồ bảo học trò đọc khẽ câu “Dủ dỉ là con dù dì”  có ý nghĩa gì? 

A. Có ý che giấu, không để người khác học lỏm. 

B. Thể hiện sự ngụy biện, chống chế cho sai lầm của mình. 

C. Thể hiện sự dốt nát, mê tín của thầy đồ. 

D. Đây là biểu hiện cho sự thận trọng muốn che giấu cái dốt của mình. 

Câu 8 : Thầy đồ trong câu chuyện là người như thế nào? 
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A. Là một học trò dốt nhưng hay nói chữ, mê tín dị đoan. 

B. Là một người học rộng, tài cao. 

C. Là người yêu quý trẻ con.  

D. Là người rất ham học hỏi. 

Câu 9 : Hãy nêu bài học ý nghĩa nhất đối với em rút ra từ văn bản trên. 

Câu 10 : Qua câu chuyện, tác giả dân gian đã phê phán kiểu người nào trong xã hội bấy giờ? 

 

ĐỀ 6 

I. ĐỌC HIỂU  

Đọc văn bản sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

NGƯỜI CHẠY CUỐI CÙNG 

         Cuộc đua ma ra tông hàng năm ở thành phố tôi thường diễn ra vào mùa hè. Nhiệm vụ của tôi là 

ngồi trong xe cứu thương, theo sau các vận động viên, phòng khi có ai đó cần được chăm sóc y tế. Anh 

tài xế và tôi ngồi trong xe, phía sau hàng trăm con người, chờ tiếng súng lệnh vang lên. 

      Khi đoàn người tăng tốc, nhóm chạy đầu tiên vượt lên trước. Chính lúc đó hình ảnh một người phụ 

nữ đập vào mắt tôi. Tôi biết mình vừa nhận diện được “người chạy cuối cùng”. Bàn chân chị ấy cứ 

chụm vào mà đầu gối cứ đưa ra. Đôi chân tật nguyền của chị tưởng chừng như không thể nào bước đi 

được, chứ đừng nói là chạy. 

       Nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia mà lòng tôi tự dưng thở giùm cho chị, rồi 

reo hò cổ động cho chị tiến lên. Tôi nửa muốn cho chị dừng lại nửa cầu mong chị tiếp tục. Người phụ 

nữ vẫn kiên trì tiến tới, quả quyết vượt qua những mét đường cuối cùng. 

      Vạch đích hiện ra, tiếng người la ó ầm ĩ hai bên đường. Chị chầm chậm tiến tới, băng qua, giật đứt 

hai đầu sợi dây cho nó bay phấp phới sau lưng tựa như đôi cánh. 

       Kể từ hôm đó, mỗi khi gặp phải tình huống quá khó khăn tưởng như không thể làm được, tôi lại 

nghĩ đến “người chạy cuối cùng”. Liền sau đó mọi việc trở nên nhẹ nhàng đối với tôi. 

(Theo John Ruskin) 

1. Lựa chọn đáp án đúng cho các câu từ 1 đến 8: 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

A. Miêu tả                B. Tự sự            C. Biểu cảm                D. Nghị luận 

Câu 2. Cuộc thi chạy hàng năm ở thành phố tác giả thường tổ chức vào mùa nào? 

A. Mùa xuân                     B. Mùa hè                 C. Mùa thu            D. Mùa đông 

Câu 3: Nhiệm vụ của nhân vật “tôi” trong bài là: 

A. Đi thi chạy.            B. Đi diễu hành.       C. Đi cổ vũ.     D. Chăm sóc y tế cho vận động viên. 

Câu 4: “Người chạy cuối cùng” trong cuộc đua có đặc điểm gì? 

A. Là một em bé.                                                              B. Là một cụ già. 

C. Là một người phụ nữ có đôi chân tật nguyền.             D. Là một người đàn ông mập mạp. 

Câu 5: Dấu ngoặc kép trong câu  văn sau có công dụng gì: Kể từ hôm đó, mỗi khi gặp phải tình huống 

quá khó khăn tưởng như không thể làm được, tôi lại nghĩ đến “người chạy cuối cùng”.  

A.  Đánh dấu từ ngữ,câu, đoạn dẫn trực tiếp. 

B. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt 

C. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa hàm ý mỉa mai. 

D. Đánh dấu tên các tác phẩm, tờ báo, tập san… dẫn trong câu văn. 

Câu 6: Khoanh vào chữ cái trước từ đồng nghĩa với từ “kiên trì”? 

A. nhẫn nại                 B. chán nản                C. dũng cảm                D. hậu đậu 

Câu 7:  Đoạn văn sau có mấy câu ghép:  

 Vạch đích hiện ra, tiếng người la ó ầm ĩ hai bên đường. Chị chầm chậm tiến tới, băng qua, giật đứt hai 

đầu sợi dây cho nó bay phấp phới sau lưng tựa như đôi cánh. 

A. 1 câu                   B. 2 câu                C. 3 câu                 D. 4 câu 

Câu 8: Nội dung chính của văn bản là: 

A.Ca ngợi người phụ nữ đã vượt qua được khó khăn, vất vả giành chiến thắng trong cuộc thi. 

B.Ca ngợi người phụ nữ có đôi chân tật nguyền có nghị lực và ý chí  đã giành chiến thắng trong cuộc 

thi chạy. 

C. Ca ngợi tinh thần chịu thương, chịu khó của người phụ nữ. 

D.Ca ngợi sự khéo léo của người phụ nữ. 
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2. Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu sau: 

Câu 9: Mỗi khi gặp phải tình huống quá khó khăn tưởng như không thể làm được, tác giả lại nghĩ đến 

ai? 

Câu 10: Em rút ra bài học gì khi đọc xong bài văn trên? 

 

   Yên Viên, ngày 11 tháng 12 năm 2023 

NGƯỜI LẬP NTCM/TTCM DUYỆT BGH DUYỆT 

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng 
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